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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lai Châu, ngày       tháng 01 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu và toàn quốc năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn 
thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/01/2021 của Hội đồng xét phạm vi ảnh hưởng và 
hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu và toàn quốc năm 2020; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 68/TTr-SKHCN 

ngày 21/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 02 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng 

toàn quốc và 25 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu năm 2020 cho các cá nhân (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các cá nhân có sáng 

kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu và toàn quốc năm 2020 được biết để tiếp tục triển khai ứng dụng và nhân rộng 

sáng kiến trong đời sống cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của 

các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- U; 

- Tác giả sáng kiến(27 bản giấy); 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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DANH SÁCH  

02 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng toàn 

quốc và 25 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Lai Châu ) 

 

TT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

I. Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng toàn quốc (02 sáng kiến) 

1 

Giải pháp mở rộng diện tích trồng 

ngô vụ Đông trên chân ruộng một 

vụ lúa trên địa bàn thành phố Lai 

Châu 

- Bùi Hữu Cam, Nguyễn Xuân Tú, Nguyễn 

Tuyên Khánh - UBND thành phố Lai Châu 

2 

Thực tiễn 15 năm tỉnh Lai Châu                                                                                                                                                                                                                                                  

cụ thể hoá và thực thi các chủ 

trương, chính sách của Đảng (2004-

2019); những vấn đề đặt ra giai 

đoạn mới 

- Lê Chí Công, Trần Đức Vương, Đặng 

Thanh Sơn, Phí Đức Hiếu, Đặng Thu Hiếu, 

Hoàng Văn Quế, Võ Hồng Cảnh - Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

- Vũ Văn Cương - Sở Khoa học và Công 

nghệ.  

- Nguyễn Thị Hồng Tuyến - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư.  

- Bùi Thị Tươi - Văn phòng Tỉnh ủy. 

II. Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu (25 sáng kiến) 

1 

Một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo 

tiếp tục thực hiện Kết luận số 18-

KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban 

Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban 

Bí thư khóa X “về nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình 

hình mới 

- Giàng Páo Mỷ, Đào Bích Vân, Long 

Thúy Vân - Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

2 

Một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện đồng bộ các biện 

pháp đảm bảo an ninh, an toàn mạng 

- Nguyễn Trọng Thành, Vũ Thành Đông, 

Lò Thị Ngoai - Văn phòng Tỉnh ủy. 

3 

Một số giải pháp nâng cao công tác 

quản lý thu - chi ngân sách gắn với 

việc thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí trên địa bàn thành phố Lai Châu 

- Lương Chiến Công - UBND thành phố 

Lai Châu. 

- Giàng Thị Xoa - HĐND thành phố Lai Châu. 

- Đặng Thị Tuyến - Phòng Tài chính - KH 

thành phố Lai Châu. 

4 

Một số giải pháp phòng trừ sâu keo 

mùa thu trên cây ngô vụ Xuân - Hè 

tại xã Nậm Hàng. 

- Nguyễn Quang Hải - UBND huyện 

Nậm Nhùn. 

- Phạm Chí Linh - Văn phòng HĐND-
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TT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

UBND huyện Nậm Nhùn. 

- Trần Thị Diêm - UBND xã Nậm Hàng, 

huyện Nậm Nhùn. 

5 

Giải pháp thực hiện xét công nhận 

sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng 

hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

 

- Dương Đình Đức, Vũ Văn Cương, Bùi 

Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Trần Thị Kim Hương, Bùi Ngọc Loan, 

Nguyễn Thị Phượng, Phạm Quang Cường, 

Trần Văn Thành - Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lai Châu. 

6 

Ứng dụng “Điều trị vết thương 

bằng chiếu tia Plasma” tại khoa Sản 

- Bệnh viện đa khoa Tỉnh Lai Châu 

năm 2020. 

- Bùi Tiến Thanh - Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 

- Dương Thị Như, Nguyễn Đức Thắng - 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

7 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

- Nguyễn Văn Đối, Nguyễn Thế Phong, Vũ 

Văn Phi - Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 

8 

Ứng dụng kỹ thuật nội soi mật tụy 

ngược dòng (ERCP) trong chẩn 

đoán điều trị một số bệnh đường 

mật, tụy. 

- Đào Việt Hưng, Nguyễn Thanh Thủy, Lê 

Văn Tình - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai 

Châu. 

9 

Ứng dụng phần mềm nguồn mở, 

miễn phí trong số hóa tài liệu, văn 

bản phục vụ công tác văn thư, lưu 

trữ tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Lai 

Châu. 

- Đoàn Thị Kim Tuyết - Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Lai Châu.  

- Lý Quang Minh - Văn phòng HĐND - 

UBND huyện Phong Thổ. 

- Lương Mạnh Hùng - Văn phòng Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu. 

10 

Ứng dụng phương pháp phẫu thuật 

cắt bè củng giác mạc trong điều trị 

bệnh Glôcôm góc đóng nguyên phát 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu 

- Lê Thị Doan, Vũ Thị Tơ - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Lai Châu. 

- Tạ Xuân Đông - Bệnh viện y học cổ 

truyền tỉnh Lai Châu. 

11 

Cải tiến và lắp đặt xe phun khử 

khuẩn phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và một số 

bệnh truyền nhiễm năm 2020. 

- Sùng Lử Páo - Văn phòng HĐND -

UBND huyện Tam Đường. 

- Dương Văn Quân, Vũ Khánh Hòa -  

Trung tâm Y tế huyện Tam Đường. 

12 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về giao thông đường bộ 

và phòng chống ma túy cho học 

sinh trên địa bàn huyện. 

 

- Trần Văn Sứng - Văn phòng HĐND-

UBND huyện Tam Đường. 

- Lê Huy Chính - Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện Tam Đường. 

- Nguyễn Thị Nhàn - Phòng Tư pháp 

huyện Tam Đường. 
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TT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

 

13 

Một số giải pháp triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII 

trong việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã của huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu. 

- Vương Thế Mẫn - Văn phòng UBND-

HĐND. 

- Khổng Văn Thiện - Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Lê Thanh Lợi - Phó Trưởng phòng Nội 

vụ. 

 

14 

Giải pháp phát triển giao thông 

nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2016-2020 tỉnh Lai Châu. 

- Phạm Ngọc Phương - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

- Tạ Đức Hùng, Nguyễn Đại Thành -  Sở 

Giao Thông vận tải. 

15 

Giải pháp phát triển sản xuất chè an 

toàn trên địa bàn huyện Than Uyên 

tỉnh Lai Châu. 

- Nguyễn Văn Thăng - Văn phòng HĐND - 

UBND huyện Than Uyên. 

- Cao Khánh Toàn , Nguyễn Trọng Hưởng 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Than Uyên. 

16 

Giải pháp phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

- Vương Đức Lợi - Sở Nông nghiệp và 

PTNT. 

- Vũ Xuân Tính, Nguyễn Văn Tuấn - Chi 

cục thủy lợi. 

17 

Giải pháp quản lý trong tham mưu 

văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục 

thực hiện cơ chế, chính  sách tập 

trung đất. 

- Đỗ Văn Xiêng, Lê Thị Tiến, Pờ Thúy 

Trang - Sở Tài nguyên và Môi trường. 

18 

Giải pháp thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ trong trường hợp 

đặc biệt đối với các trường hợp nhà 

nước thu hồi đất. 

- Bùi Tất Chung, Doanh Thế Phúc, Nguyễn 

Quang Đoàn - Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

19 

Giải pháp sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh 

Lai Châu giai đoạn 2019 - 2021. 

- Vừ A Tiến, Lê Tùng Anh, Nguyễn 

Trường Giang - Sở Nội vụ. 

20 

Giải pháp tinh giản người hoạt 

động không chuyên trách và các 

chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

- Nguyễn Văn Thành, Lý Phì Nu, Nguyễn 

Thị Hồng Cúc - Sở Nội vụ. 

21 

Giải pháp bố trí cán bộ công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu theo hướng tinh giản. 

- Mạc Quang Dũng, Đỗ Thị Thu Hương, 

Lê Văn Tài - Sở Nội vụ. 

22 

Giải pháp triển khai, thực hiện tốt 

việc tổ chức hội nghị điển hình tiên 

tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Lai Châu lần thứ V tiến 

- Hồ Thị Hiệng; Trần Thị Hạnh; Cao Đăng 

Trang - Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội 

vụ. 
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TT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

tới đại hội thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X. 

23 

Giải pháp nâng cao chất lượng 

đánh giá kết quả thực hiện công tác 

cải cách hành chính của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa 

khẩu Ma Lù Thàng, UBND cấp 

huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

- Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Văn 

Đoàn, Vi Thị Định - Sở Nội vụ. 

24 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác dân vận huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 

- Lý Anh Hừ - Văn phòng Huyện ủy 

Mường Tè. 

- Lò Thị Chanh, Mào Anh Tuấn - Ban Dân 

vận huyện Mường Tè. 

25 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

ứng dụng Công nghệ thông tin 

trong cải cách hành chính tại 

UBND huyện Mường Tè. 

- Mai Văn Thạch - Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Nguyễn Trường Giang - Văn phòng 

Huyện ủy huyện Mường Tè. 
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